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	DỰ THẢO 2
	


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ và đã bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 
 _____________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ và đã bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.
Điều 1. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ và đã bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 
 “2. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm, báo, tạp chí thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí và xuất bản. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phim thực hiện theo quy định của pháp luật về điện ảnh .”

2. Bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm): Là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, trưng bày, dự thi, hợp tác trao đổi, hội thảo, liên hoan, viện trợ, phổ biến, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu hoặc các mục đích khác không mang tính thương mại thu lợi nhuận.

2. Văn hóa phẩm bao gồm:

a) Các bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn; các bản chứa đoạn ghi âm; ghi hình để làm hậu kỳ sản xuất phim; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác được ghi trên các chất liệu hoặc phương tiện kỹ thuật số ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh (không bao gồm bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách và xuất bản phẩm điện tử quy định tại Luật xuất bản);  

b) Tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh;
c) Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.
3. Môi trường điện tử gồm một trong các địa chỉ sau: Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Cá nhân, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm là di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về di sản văn hóa.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Xuất khẩu văn hóa phẩm

1. Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm xuất khẩu đã được sản xuất, công bố, phổ biến và lưu hành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam khi xuất khẩu chỉ làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp cần giám định nội dung văn hóa phẩm, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tiến hành trưng cầu giám định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám định văn hóa phẩm.
2. Các loại văn hóa phẩm dưới đây phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám định trước khi xuất khẩu: các bản chứa đoạn ghi âm; ghi hình để làm hậu kỳ sản xuất phim chưa được công bố, phổ biến thuộc dự án hợp tác làm phim với nước ngoài; di vật, cổ vật.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, nơi có văn hóa phẩm, có trách nhiệm giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền theo đề nghị của cơ quan Hải quan và cá nhân, tổ chức. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao hoặc cơ quan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao ủy quyền giám định di vật, cổ vật theo đề nghị của cơ quan Hải quan và cá nhân, tổ chức.

Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu theo Phụ lục II kèm theo Nghị định này là cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm.

4. Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm đề nghị giám định trước khi xuất khẩu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị giám định tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 3 Điều này. Hồ sơ đề nghị giám định gồm:

a) Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm theo Phụ lục I kèm theo Nghị định này;
b) Văn hóa phẩm đề nghị giám định;

c) Bản sao quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
d) Bản sao tài liệu hoặc tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

 5. Thời gian giám định tối đa không quá 12 (mười hai) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày. Cá nhân, tổ chức nhận biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm tại trụ sở cơ quan giám định.
Trường hợp hồ sơ giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không đáp ứng đúng và đủ thành phần hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này, trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám định đề nghị cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức trong các trường hợp sau đây:
a) Văn hóa phẩm để trao đổi hợp tác, viện trợ; tham gia triển lãm, dự thi, liên hoan ở cấp quốc gia, cấp khu vực;
b) Văn hóa phẩm quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ hoặc nghiên cứu của các bộ, ngành ở trung ương, sau khi xin ý kiến bằng văn bản của bộ, ngành có liên quan;
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, nơi cơ quan hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm tiếp nhận Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức trong các trường hợp sau đây:

a) Văn hóa phẩm để phục vụ công việc của cá nhân, tổ chức có mục đích khác với mục đích quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật;
c) Văn hóa phẩm để triển lãm, dự thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương;
d) Văn hóa phẩm quy định tại khoản 1 Điều này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền tiếp nhận Thông báo nhập khẩu.”.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

 “Điều 9. Thủ tục thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm
1. Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm nhập khẩu trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này gửi 01 (một) Hồ sơ thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh qua một trong các cách thức: trực tiếp, qua bưu chính, qua môi trường điện tử đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.
2. Hồ sơ Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm gồm:

a) Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức phải ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng theo Phụ lục III kèm theo Nghị định này;

b)  01 Ảnh chụp mặt trước, chính giữa văn hóa phẩm, in trên giấy; có chú thích,  kích thước ảnh nhỏ nhất 13 x 18 cm hoặc ghi vào đĩa CD (đối với trường hợp nộp trực tiếp/nộp qua bưu chính), ảnh định dạng JPG hoặc PDF (đối với trường hợp nộp qua môi trường điện tử); kích thước, chất liệu của văn hóa phẩm; bản dịch chi tiết nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu, nội dung bản ghi âm, ghi hình kèm theo; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử), trừ trường hợp người khuyết tật hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật hoặc tổ chức nhập khẩu bản sao văn hóa phẩm dưới định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm từ tổ chức tương ứng theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên vì lợi ích của người khuyết tật theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

d) Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có).

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định này, khi tiếp nhận thông báo có trách nhiệm kiểm tra nội dung văn hóa phẩm theo quy định tại  Điều 6 Nghị định này.

4. Trường hợp phát hiện văn hóa phẩm thuộc trường hợp văn hóa phẩm cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm thông báo cho cơ quan hải quan và cá nhân, tổ chức văn bản Thông báo dừng làm thủ tục nhập khẩu và nêu rõ lý do theo Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
 “Điều 10. Thủ tục cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật để triển lãm hoặc trưng bày trong bảo tàng;

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật của cá nhân, tổ chức tại địa phương;

3. Cá nhân, tổ chức có di vật, cổ vật nhập khẩu gửi (01) một bộ Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu qua một trong các cách thức: qua bưu chính, qua môi trường điện tử hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp phép quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép của cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ loại di vật, cổ vật, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng theo Phụ lục V kèm theo Nghị định này;

b) 06 ảnh chụp di vật, cổ vật, gồm: chụp mặt trước, mặt sau, mặt hai bên, mặt trên và mặt dưới; in trên giấy; có chú thích,  kích thước ảnh nhỏ nhất 13 x 18 cm hoặc ghi vào đĩa CD (đối với trường hợp nộp trực tiếp/nộp qua bưu chính), ảnh định dạng JPG hoặc PDF (đối với trường hợp nộp qua môi trường điện tử); giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật;

c) Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có).

5. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu di vật, cổ vật khi tiếp nhận hồ sơ phải có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Giấy phép nhập khẩu di vật, cổ vật có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp và theo Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.
6. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cấp giấy phép. Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cần xin ý kiến của các bộ, ngành hoặc cơ quan có liên quan để quyết định việc cấp phép nhập khẩu, thời hạn cấp phép có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 10 ngày.
7. Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép qua một trong các cách thức sau đây: qua bưu chính, qua môi trường điện tử hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp phép quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

8. Sửa đổi, bổ sung  Điều 11 như sau:

“Điều 11. Thủ tục Hải quan nhập khẩu văn hóa phẩm
1. Giấy phép nhập khẩu di vật, cổ vật theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định này, Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm mà không có văn bản Thông báo dừng làm thủ tục nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này là căn cứ để cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm.

2. Cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm đối với các trường hợp sau đây không cần Giấy phép nhập khẩu hoặc Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Văn hóa phẩm là tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép tổ chức tại Việt Nam. Văn bản cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu;

b) Văn hóa phẩm đã có giấy phép được công bố, phổ biến, phát hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Văn hóa phẩm là tài sản di chuyển của cá nhân, tổ chức;

d) Văn hóa phẩm thuộc hành lý mang theo người của người nhập cảnh;

đ) Văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị thuộc tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp cần giám định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu tại khoản 2 Điều này, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tiến hành trưng cầu giám định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám định văn hóa phẩm theo khoản 3 Điều 7 Nghị định này. Biên bản giám định là căn cứ để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu. Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 (mười hai) ngày, trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày.”
9. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Cá nhân, tổ chức Việt Nam nhận văn hóa phẩm nhập khẩu của cá nhân, tổ chức được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để lưu hành, phổ biến tại Việt Nam phải làm thủ tục thông báo nhập khẩu tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.”
Điều 2. Bổ sung một số phụ lục tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 

Bổ sung một số phụ lục tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP như sau:
1. Phụ lục I Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu;

2. Phụ lục II Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu;

3. Phụ lục III Thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ vật);

4. Phụ lục IV Thông báo dừng nhập khẩu văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ vật);

5. Phụ lục V Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu di vật, cổ vật;

6. Phụ lục VI Giấy phép nhập khẩu di vật, cổ vật.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
7. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2025.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN;

- Các hội VHNT Trung ương;

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP:BTCN, các PCN, TLBT, Công báo, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP;

- Lưu: VT, KGVX (5b)..... 
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